
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 47 5005 UBT (P) 8cm

7 2 49 5015 Sa Trực tràng độ III

7 3 39 2012 UBT (P) 7cm

7 4 31 1001 UBT (P) 6cm

8 5 50 4003 UXTC 8 tuần

8 6 42 4024 NXTC (dưới niêm)  

8 7 27 0120 UBT (P) 6cm

9 8 47 2002 TSPTĐHNMTC

9 9 33 0000 VS I

9 10 33 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 38 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 33 ĐT UBT (T) 8 cm

11 13 26 0000 VS 1 + UBT (T)

14 20 ĐT UBT (T) 10 cm

4 0 0

7 1 62 5015 UBT (P), CĐPB: U giả nang/ VMC

7 2 42 2022 UXTC 12 tuần

8 4 37 2002 SSD độ III

5 0

8 6 42 2002 NXTC (dưới niêm) 

8 7 29 2002 UBT (P) 8cm

8 8 27 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 44 1001 UBT (P) 7cm/VMC

9 10 36 2002 UBT (T) 6cm

9 11 20 ĐT UBT (P) 7cm Q.HIẾU + TƯ.TT + DŨNG.TT  

THƯƠNG.BM + HIẾN MINH + CHUNG.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + THANH.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + THANH.TT

Q.HIẾU + TƯ.TT + DŨNG.TT   

Q.HIẾU + DŨNG.TT + TƯ.TT      

Q.HƯƠNG + PHẠM HẢI.TT + HOÀI.TT

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + NHÓM II THỰC TẬP THI

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + HƯƠNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + THƯƠNG.BM + HIẾN MINH

HƯNG.PNT + MỘNG THU.TT

N.QUANG + NHƯ ANH + CHI.TT

N.QUANG + NHƯ ANH + CHI.TT

N.QUANG + NHƯ ANH + CHI.TT

Q.HƯƠNG + PHẠM HẢI.TT + HOÀI.TT

Q.HƯƠNG + HOÀI.TT + PHẠM HẢI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + NHÓM I THỰC TẬP THI

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + NGỌC.TT

V.THÀNH + NGỌC HẢI + TÔ NGUYỆT

HUỲNH HẢI + TRÍ 2 + DUYÊN.TT 

HUỲNH HẢI + TRÍ 2 + DUYÊN.TT    

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + MỘNG THU.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + MỘNG THU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

1) NS treo TC vào mõm nhô

2) May phục hồi sàn chậu ngã Â Đ

NS Bóc NX, Nếu K/Đ mổ hở cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ , TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 20/08/2012 đến ngày 26/08/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

Đặt mảnh ghép thành sau Â Đ

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ ÚT

MA BÍCH

NGUYỄN THỊ PHẤN

BẠCH THỊ THU

PHẠM THỊ KIM NGA

LÊ THỊ THU THẢO

ĐỖ THỊ SAO CHI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LOAN

PHẠM THỊ CÚC

VÕ THỊ BẠCH

HỒ BẠCH CÚC

PHAN THỊ KIM TRINH

NGUYỄN THỊ HAI

NGUYỄN DƯƠNG THÚY UYÊN

HOÀNG NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

ĐOÀN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NHÀN

VÕ THỊ THẢO

ĐỖ THỊ THU

NGUYỄN THỊ HÀ

VÕ THỊ HÀ

ĐINH THỊ XUÂN

5747

5778

5741

5742

5784

5212

4253

5188

5739

SHC

5675

4243

5735

5737

4868

5068

5736

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5765

5821

5703

5724

PM

Ngày: 20/08/2012 

Ngày: 21/08/2012 

5738

6534

6180



11 12 41 2012 UBT (P) 7cm

11 13 24 0010 VS 2 + UBT

11 14 21 0000 UBT (T) 8cm

15 35 1001 VS II

16 25 0010 UBT (T) 6 cm

17 23 0000 LNMTC 2BT 8cm

4 0 0

7 1 58 5004 SaTC độ III+ BQ độ III + TT độ II

7 2 26 0000 TSPTĐHNMTC

7 3 41 2002 UBT (T) 5 cm

7 4 33 2002 UBT (T) 5 cm

8 5 47 2012 UBT 7cm/VMC 2 lần

8 6 28 1001 VS 1 + NXTC 12tuần

8 7 18 ĐT UBT (P) 8cm

9 8 51 1001 UXTC 12 tuần

9 9 44 0000 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

9 10 25 0000 UBT (T) 10 cm

11 11 48 3003 UBT (T) 6 cm

11 12 45 1011 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

11 13 34 1021 UBT (T) 6 cm/VMC

4 0 0

7 1 62 2002 Sa TC độ II+ BQ độ III+ TT độ I

7 2 23 0000 UBT (T) 6 cm

8 3 56 3023 UBT (T) 

8 4 39 1011 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

8 5 37 2002 UBT (P) 4cm

9 6 45 2002 TSPTĐHNMTC

9 7 34 0000 VSI

9 8 32 ĐT UBT (P) 8cm/VMC 

11 9 44 3003 UBT (P) 7cm Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG + PHƯƠNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + ĐOAN

D.MINH + ĐOAN + UYÊN.TT

LÊ DIỆP + ĐOAN + UYÊN.TT

THƯƠNG.BM + H.THẮM + G.ĐỨC

H.THẮM + G.ĐỨC + HẠNH 1.TT

H.THẮM + G.ĐỨC + HẠNH 1.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + QUANG MAI.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + QUANG MAI.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + QUANG MAI.TT

BS KHOA NS + NHÓM IV THỰC TẬP THI

MỸ NHI + NHU + HỒNG DƯƠNG

NHU + HỒNG DƯƠNG + THƠ.TT

HƯNG.PNT + K.HOÀNG + NGA.TT

HƯNG.PNT + K.HOÀNG + HÙNG.TT

HƯNG.PNT + NGA.TT + HÙNG.TT

TR.THẢO + M.PHƯƠNG2 + QUẾ.TT

TR.THẢO + M.PHƯƠNG2 + ANH.TT

TR.THẢO + QUẾ.TT + ANH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NHÓM III THỰC TẬP THI

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỘNG THU.TT

MỸ NHI + MỘNG THU.TT 

HOÀI THƯ + Q.HẢI + NGỌC THÚY.TT

HOÀI THƯ + Q.HẢI + NGỌC THÚY.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUẢNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUẢNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUẢNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô, TOT

NS bóc u, KTSD    

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD    

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC , CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP, nếu K/Đ mổ hở

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ LIÊN THY

LÊ THI NHI

VŨ THỊ HẢI

LÊ THỊ DIỆU NGA

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ LUÔNG

TRẦN THANH THỦY

PHẠM THỊ THỐM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SỒI

LÊ THỊ NGỌC THẬT

LÊ THỊ PHÚC

NGUYỄN THỊ XUÂN HÀ

NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG

TRƯƠNG THỊ THANH HUỆ

HOÀNG THÚY THANH TUYỀN

VŨ THỊ LỆ

NGUYỄN NGỌC EM

BN TNTC

HUỲNH THỊ BÊ

ĐINH THỊ HỒNG QUYÊN

ĐỖ THỊ THẢO

PHAN THỊ XINH

NGUYỄN THỊ SÁU

LÊ THỊ HỒNG

VÕ THỊ BÉ THI

NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN

LUÂN HUỆ PHẤN

LÊ THỊ MẪN

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

5280

6090

5790

5856

4249

5806

5449

5765

5842

5239

5787

5801

4798

5874

5846

5768

5751

5796

3502

5666

4571

5748

5823

5803

6549

4244

6513

5930

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/08/2012 

Ngày: 23/08/2012 



11 10 38 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 36 2002 UBT 2bên 6cm

12 43 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 65 5005 Sa TC độ IV+ BQ độ III + TT độ III

2 0 Đứt 1 phần nút sàn chậu

7 3 22 0000 VS 1 + UBT 2 bên nhỏ

7 4 40 2002 UBT (P) 6cm

7 5 30 1001 UBT (P) 5cm

8 6 46 1011 UXTC + UBT (T) 8cm

8 7 48 2002 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

8 8 33 0000 UBT (T) 7cm

9 9 48 1011 UXTC + UBT (T) 6cm

9 10 41 ĐT UBT (T) 6 cm/VMC

9 11 24 0000 VS I

11 12 48 3023 UXTC 13 tuần

11 13 47 2022 UBT (P) 6cm

11 14 35 ĐT UBT (P) 6cm/VMC 

15 35 3003 UBT 2bên 6cm

16 32 ĐT UBT (P) 8cm

QUỐC DUY + NGUYỄN LONG

QUỐC DUY + NGUYỄN LONG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

THANH TÂM + TÀI.NT

THANH TÂM + TÀI.NT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

ĐỖ HIẾU + QUỐC DUY + NGUYỄN LONG

THỐNG + HƯNG.PNT + V.HÙNG

         

HƯNG.PNT + V.HÙNG

YÊN + TR.LOAN

YÊN + TR.LOAN

TR.HẠNH + THANH TÂM + TÀI.NT

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG + PHƯƠNG.TT

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG + PHƯƠNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + AN (S)

BS KHOA NS + CẢNH (C)

NS bóc u, KTSD

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

2) May phục hồi sàn chậu, TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ ĐẶNG

VÕ THỊ HIẾU

TRẦN THỊ MỸ LÂM

ĐẶNG THỊ THU HOA

PHẠM THỊ LOAN

HUỲNH THỊ NỮA

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

TÔN NỮ THANH UYÊN

HỒ THỊ PHƯƠNG

PHAN NGỌC THÙY

PHAN THỊ DIỄM THY

NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HỒ THỊ NGỌC ĐIỆP

TRẦN THỊ HƯƠNG DUYÊN

PHẠM THỊ LIỆT

HUỲNH THỊ HIẾU

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ CÁC

5860

6524

5088

6621

5876

5805

5848

5859

5884

5480

5852

5839

5450

5807

4247

3441

5879

5866

Thứ: SÁU 

Ngày: 24/08/2012 


